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/ v ẩ M Ỷ \  PHỤ LỤC 1
s /  n Ẵ P H A M  kèm Bảo cáo tình hình quán trị Công ty, số  13 - BC/PC3HP.CO-HĐQT, ngày 25/01/2024)

DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
_________________ F)IÊN LUC 3Im ____________________ ___________________________

giao dịch 
chứng 
khoán 
(nếu có)

y /

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH
Thòi diêm Thòi diềm

STT Ten tồ chức/ Cá nhân Số CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Dịa chì trụ sờ chính/ Địa chì liên 
hệ

bắt dầu là 
ngiròi có 
liên quan

không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hẽ 

liên quan 
vói công ty

1 Tông Công ty Điện lực 
miền Trung

Cổ đông lớn/ 
Cồ đông NN

TÒ chirc liên 
quan nam 
giữ 30,42% 
VDL

2 Nguyễn Vãn Đức Chù tịch 
HĐQT 
chuyên trách

17/03/2020 26/04/2023 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2023

Người nội hộ

3 Lưu Văn Thuấn Chù tịch 
HĐQT 
chuyên trách

26/04/2023 Theo NQ ĐI I 
ĐCĐTN 2023

Người nội bộ

4 Phan Thanh Sơn TV HĐQT 19/04/2021 “ Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2023

Người nội bộ

5 Lê Kim Hùng TV HDQT 23/04/2018 26/04/2023 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2023

Người nội bộ

6 Nguyễn Minh Tiến TV HĐQT 23/04/2018 “ Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2023

Người nội bộ

7 Nguyễn Xuân Dũng TV HĐQT 23/04/2018 “ TheoNQ ĐH 
ĐCĐTN 2023

Người nội bộ

8 Nguvễn Thành TV HĐQT 26/04/2023 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2023

Người nội bộ

/

9

A
 M

.S
.,



STT Tên tổ chức/ Cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ trụ sỏ chính/ Địa chì liên 
hệ

Thời điếm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điềm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hê 

liên quan 
với công tySố CMND/ 

CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

9 Trần Thanh Hà Trưởng Ban 
KS chuyên 
trách

23/04/2018 26/04/2023 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2023

Người nội bộ

10 Hoàng Thị Thu Trang Kiếm soát 
vicn

23/04/2018 26/04/2023 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2023

Người nội hộ

11 Hoàng Thị Thu Trang Trướng Ban 
KS chuyên 
trách

26/04/2023 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2023

Người nội bộ

12 Vũ Thị Kiều Vân Kiểm soát 
viên

23/04/2018 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2023

Người nội bộ

13 Lê Đức Ngọc Kiểm soát 
viên

26/04/2023 Theo NỌ ĐH 
ĐCĐTN 2023

Người nội bộ

14 Phan Thanh Sơn Giám đốc 20/04/2021 MĐQTBố 
nhiệm

Người nội bộ

15 Võ Đình Thanh Tuấn Phó Giám 
đốc

01/02/2020 HĐQTBố 
nhiệm lại

Người nội bộ

16 Trịnh Chu Khánh 
Nhiên

Kế toán 
trướng

15/08/2022 HĐQTBỒ 
nhiệm

Người nội bộ

17 Nguyễn Thanh Vương Người phụ 
trách QTCT 
kiêm Thư ký

12/10/2017 HĐQTBỒ 
nhiệm

Người nội bộ



STT Tên tỗ chức/ Củ nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chí trụ sỡ chính/ Địa chì liên 
hệ

Thòi dicm 
bắt dầu là 
người có 
liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hê 

liên quan 
với công tySố CMND/ 

CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

18 Công doàn CTCP 
Thúy điện - Điện lực 3

Tò chức 
chính trị - xã 
hội Hên quan

1 Đni với ông: Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch HĐQT chuyên trách (Nhiệm kỳ 2018-2023)

1.1 Tông Công ty Điện lực 
Miền Trung

Tỏ chức liên 
quan

17/03/2020 26/04/2023 Đại diện 
65,74% vốn 
CSH

Tô chức Hên 
quan

1.2 Nguyễn Tỵ Cha 26/04/2023 Dã chét năm 
2019

1.3 Nguyễn Thị Cháu Mẹ 26/04/2023 Dã chét 
năm 2 0 1 6

1.4 Nguyễn Văn Phú Cha vợ 26/04/2023 Dã chét

1.5 Vũ Minh Tuyết Me vợ 26/04/2023 Người liên 
quan

1.6 Nguvễn Thị Tú Oanh Vợ 17/03/202C 26/04/2023 Người liên 
quan

1.7 Nguyễn Trí Độ Con 17/03/2020 26/04/2023 Người liên
quan

1.8 Nguyễn Đức Minh Con 17/03/2020 26/04/2023 Người Hèn 
quan



STT Tên tổ chức/ Cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chì liên 
hệ

Thời dicm 
bắt dầu là 
người có 
liên quan

Thời diễm 
không còn 
là ngưòi cỏ 
liên quan

Lý do
Mối quan hí 

liên quan 
với công tỵSố CMND/ 

CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

1.9 Nguyễn Thị Xuân 
Nhơn

Chị ruột 17/03/2020 26/04/2023 Người liên 
quan

1.10 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Chi ruột 17/03/2020 26/04/2023 Người liên 
quan

1.11 Nguyễn Phúc Anh ruột 17/03/2020 26/04/2023 Người liên 
quan

1.12 Nguyễn Thị Hậu Em ruột 17/03/2020 26/04/2023 Người liên 
quan

1.13 Nguyễn Văn Sanh Em ruột 17/03/2020 26/04/2023 Người liên 
quan

1.14 Nguvễn Văn Hài Em ruột 17/03/2020 26/04/2027 Người liên 
quan

1.15 Đặng Vãn Lũy Anh rế 17/03/202C 26/04/2023 Người liên 
quan

1.16 Huỳnh Quang Tri Anh rề 17/03/2020 26/04/2023 Người Hên 
quan

1.17 Nguyễn Thị Tương Chị dâu 17/03/2020 26/04/2023 Người liên 
quan

1.18 Nguyễn Thị Chính Em dâu 17/03/2020 26/04/2023 Người liên 
quan

1.19 Nguyễn Thị Hồng 
Quyên

Em dâu 17/03/2020 26/04/2023 Người liên 
quan



STT Tên tổ chức/ Cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thời điểm 
bắt dầu là 
người có 
liên quan

Thòi diểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hê 

liên quan 
vói công tySố CMND/ 

CCCD/ 
DKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

2 Đối với ông: Lưu Văn Thuấn - Chủ tịch HĐQT chuyên trách (Nhiệm kỳ 2023- 2028)

2.1 Tổng Công ty Điện lực 
Miền Trung

TỒ chức liên 
quan

26/04/2023 Dại diện 
65,74% vốn 
CSH

Tổ chức liên 
quan

2.2 Lưu Văn Dụ Cha dè 26/04/2023 Người liên 
quan

2.3 Hà Thị xếp Mẹ dẻ Đã chét năm
1993

2.4 Trần Văn Hòa Cha vợ Dã chết năm 
1994

2.5 Nguvcn Thị Nhàng Mẹ vợ 26/04/2023 Người liên 
quan

2.6 Trần Thị Hiền Vợ 26/04/2023 Người liên 
quan

2.7 Lưu Vãn Vũ Con dè 26/04/2023 Người liên 
quan

2.8 Lưu Mai Lan Con đẽ 26/04/2023 Người liên 
quan



STT Tên tổ chức/ Cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

Địa chí trụ sỏ’ chính/ Địa chì liên 
hệ

Thời diếm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời diểm 
không còn 
là người cổ 
liên quan

Lý do
Mối quan hê 

liên quan 
với công tySố CMND/ 

CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

2.9 Lưu Văn Đãng Anh ruột
'

Dã chết năm 
2005

2.10 Lưu Thị Khôi Chị ruột
'

Dã chết năm 
2005

2.11 Lưu Thị Hiên Em ruột 26/04/2023 Người liền 
quan

2.12 Lưu Văn Thọ Em ruột 26/04/2023 Người liên 
quan

2.13 Lưu Văn Đoàn Em ruột
"

Dã chét năm 
2017

2.14 Hà Thị Vấn Chị dâu 26/04/2023 Người liên 
quan

2.15 Hoàng Gia Đón Em rể 26/04/2023 Người Hên 
quan

2.16 Nguyễn Thị Thúy Em dâu 26/04/2023 Người liên 
quan

2.17 Hoàng Thị Ngơi Em dâu 26/04/2023 Người liên
quan

3 Đối với ông: LỄ Kim Hùng - Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023)



STT Tên tổ chức/ Cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ trụ sỏ' chính/ Địa chì liên 
hệ

Thòi diểm 
bắt dầu là 
ngưíri có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý doSố CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Mối quan hí 
lien quan 
với công ty

3.1 Lê Nhan Cha 26/04/2023 - Đã chét

3.2 Nguyễn Thị Phố Mẹ 23/04/2018 26/04/2023 - Đã chết

3.3 Nguyễn Khoa Thố Cha vợ 26/04/2023 - Dã chét

3.4 Phan Thị Tùng Mẹ vợ 26/04/2023 - Dã chết

3.5 Nguyễn Thị Thiện Vợ 23/04/2018 26/04/2023 ■ Người liên 
quan

3.6 Lê Hoải Thanh Duyên Con 23/04/2018 26/04/2023 ■ Người liên 
quan

3.7 Trương Nguyễn 
Khánh Tú

Con rế 30/07/2022 26/04/2023 Người tiên 
quan

3.8 Lê Minh Hung Con 23/04/2018 26/04/2023 " Người tiên 
quan

4 Đối vói ông: Nguyễn Minh Tiến - Thành vicn HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023 và 2023-2028)

4.1 Nguyễn Thuyết Bốdé 23/04/2018
'

Đã chết

4.2 Trần Thị Chất Mẹ đé 23/04/2018 Dã chét năm 
2021

4.3 Phạm Quốc Minh Bố vợ 23/04/2018 - Đã chét



STT Tên tổ chức/ Cá nhân

Tài khoàn 
giao dịch 

chứng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, no'i cấp NSH

Địa chỉ trụ sở chinh/ Địa chỉ liên 
hệ

Thòi điềm 
bắt dầu là 
ngưòi có 
liên quan

Thời điềm 
không còn 
là ngưòi có 
liền quan

Lý do
Mối quan hê 

liên quan 
với công tySố CMND/ 

CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

4.4 Cao Thị Hoàn Mẹ vợ 23/04/2018 ■ Đã chét

4.5 Phạm Thị Bích Nhung Vợ 23/04/2018 Người liên 
quan

4.6 Nguyễn Nghĩa Con đé 23/04/2018 Người liên 
quan

4.7 Nguyễn Thanh Nhật 
Thu

Con dâu 23/04/2018 Người liên 
quan

4.8 Nguyễn Vĩnh Hà Con dé 23/04/2018 Người liên 
quan

4.9 Nguyễn Thị Lê Em ruột 23/04/2018 Người liên 
quan

4.10 Nguyễn Doãn Lam Em ré 23/04/2018 Người liên 
quan

4.11 Nguyễn Tiến Dũng Em ruột 23/04/2018
'

Người liên 
quan

4.12 Phạm Thị Thanh Em Em dâu 23/04/2018 Người liên 
quan

4.13 Nguyên Minh Quang Em ruột 23/04/2018
■

Người liên 
quan



STT Tên tổ chức/ Cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chì trụ sở chính/ Địa chì liên 
hệ

Thòi điểm 
bắt đằu là 
ngưòi có 
liên quan

Thời diễm 
không còn 
là nguôi có 
liên quan

Lý do
Mối quan hí 

liên quan 
với công tySố CMND/ 

CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

4.14 Đàm Thị Ngọc Thảo Em dâu 23/04/2018 Người liên 
quan

4.15 Nguyễn Minh Hùng Em ruột 23/04/2018 Người liên 
quan

4.16 Nguyễn Thị Vĩnh Em dâu 23/04/2018 Người liên 
quan

4.17 Nguyễn Thị Lan 
Phinmg

Em ruột 23/04/2018 Người liên 
quan

4.18 Nguyễn Thanh Hùng Em rế 23/04/2018 Người liên 
quan

5 Đối vói ông: Nguyễn Xuân Dũng -  Thành vicn HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023 và 2023-2028)

5.1 Nguyễn Xuân Ngọc Bố đẻ 23/04/2018 “ Dã ché1 năm 
2015

5.2 Nguyễn Thị Tuyết Mẹ đé 23/04/2018 ■ Người liên 
quan

5.3 Văn Giai Bố vợ 23/04/2018 “ Đã chét năm 
2012

5.4 Phạm Thị Bạch Mai Me vợ 23/04/2018 ■ Người Hên 
quan

5.5 Vãn Hái Yến Vợ 23/04/2018 “ Người liên 
quan



STT Tên tổ chức/ Cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(ncu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

Địa chỉ trụ sỏ‘ chính/ Địa chỉ Hên 
hệ

Thòi điểm 
bắt dầu là 
người có 
liên quan

Thòi diểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hê 

liên quan 
vói công tySố CMND/ 

CCCD/ 
DKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

5.6 Nguyễn Sơn Tùng Con đé 23/04/2018 “ Người liên 
quan

5.7 Nguyễn Ngọc Hà Thủy Con dé 23/04/2018 “ Người liên 
quan

5.8 Nguyễn Hoài Minh Con dé 23/04/2018 “ Người liên 
quan

5.9 Nguyễn Thị Nguyệt Em ruột 23/04/2018 “ Người liên 
quan

5.10 Nguyễn Văn Tiến Em rể 23/04/2018 Người Hên 
quan

5.11 Nguyễn Xuân Đức Em ruột 23/04/2018 ■ Người liên 
quan

5.12 Nguyễn Thị Thanh Em dâu 23/04/2018 “ Người liên 
quan

5.13 Nguyễn Thị Hoa Em ruột 23/04/2018 “ Người liên 
quan

5.14 Trần Sĩ Thống Em rể 23/04/2018 " Người liên 
quan

5.15 Nguyễn Thị Kim 
Xuyến

Em ruột 23/04/2018 " Người liên 
quan

5,16 Nguyễn Văn Hồng Em re 23/04/2018 Người liên 
quan



STT Tên tố chức/ Cá nhân

Tài khoán 
giao dịch 

chứng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

Địa chi trụ sỡ chinh/ Địa chì liên 
hệ

Thời diểm 
bắt dầu là 
nguôi có 
liên quan

Thòi dicm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hê 

liên quan 
với công tySố CMND/ 

CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

5.17 Nguyễn Thị Luyến Em ruột 23/04/2018 “ Người liên 
quan

5.18 Lưu Đức Sơn Em ré 23/04/2018 Người liên 
quan

6 Đối với ông: Nguyễn Thành -  Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2023-2028)

6.1 Nguyễn Trình Cha dẻ 26/04/2023 Dã chết

6.2 Nguyễn Thị Mùi Mẹ đỏ 26/04/2023 Dã chét

6.3 Nguyễn Lộc Cha vợ 26/04/2025 Đõ chét

6.4 Đặng Thị Hảo Mẹ vợ 26/04/2023 Dã chét

6.5 Nguyễn Thị Phương 
Thảo

Vợ 26/04/2023 Người liên 
quan

6.6 Nguvễn Văn Đãng 
Nguyên

Con dé 26/04/2023 Ngirời liên 
quan

6.7 Nguyễn Triết Con đẽ 26/04/2023 Ngirời liên 
quan



STT Tên tổ chức/ Cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chi trụ sở chính/ Dịa chì liên 
hệ

Thời điểm 
bắt dầu là 
người có 
liên quan

Thời dicm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hẽ 
liên quan 
vói công tySố CMND/ 

CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

6.8 Nguyễn Triển Anh ruột 26/04/2023 Người liên 
quan

6.9 Nguyễn Thị Lang Chị ruột 26/04/2023 Người liên 
quan

6.10 Nguyễn Thị Cúc Chị ruột 26/04/2023 Người liên 
quan

6.11 Nguy ễn Thị Thúy Chị ruột 26/04/2023 Người Hin 
quan

6.12 Nguyễn Phát Em ruột 26/04/2023 Người liên 
quan

6.13 Nguyễn Thị Tuyết Em ruột 26/04/2023 - Người liền 
quan

7 Đối vói ông: Phan Thanh Son - Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023 và 2023-2028) / Giám đốc công ty

7.1 Tồng Công ty Điện lực 
Miền Trung

Tố chức liên 
quan

19/04/2021 Đại diện 
34,26% vốn 
CSH

Tô chức liên 
quan

7.2 Phan Thấp Chađé 19/04/2021 Dã chếl năm 
2015

7.3 Bùi Thị Tinh Mẹ dể 19/04/2021 DS chét 
năm 2 0 0 6



STT Tên tổ chức/ Cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chi trụ sở chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 
ngưòi có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là ngưòi có 
liên quan

Lý do
Mối quan hê 

liên quan 
với công tySố CMND/ 

CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKĨỈ

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

7.4 Hồ Tiếu Cha vợ 19/04/2021 Dã chết năm 
2018

7.5 Nguyễn Thị Mộng Mẹ vợ 19/04/2021 Đã chết năm 
1995

7.6 Hồ Thị Diệu Lan Vợ 19/04/2021 Người liên 
quan

7.7 Phan Minh Giang Con đè 19/04/2021 Người liên 
quan

7.8 Phan Mạnh Hà Con đé 19/04/2021 Người liên 
quan

7.9 Phan Thị Phú Xuân Chị ruột 19/04/2021 Người lién 
quan

7.10 Phan Thị Kim Thoa Em ruột 19/04/2021 Người liên 
quan

7.11 Phan Thị Kim Chung Em ruột 19/04/2021 Người liên 
quan

7.12 Phan Thanh Hải Em ruột 19/04/2021 Người liên 
quan



STT Tên tỗ chức/ Cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chì trụ sờ chính/ Địa chì liên 
hệ

Thời diổm
bắt dầu là 
ngưiri có 
liên quan

Thòi diểm 
không còn 
là ngưòi có 
liên quan

Lý do
Mỗi quan hê 

liên quan 
với công tySỐ CMND/ 

CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

7.13 Phan Thị Kim Sáu Em ruột 19/04/2021 Người liên 
quan

7.14 Phan Thanh Dũng Em ruột 19/04/2021 Người liên 
quan

7.15 Phan Thanh Tiến Em ruột 19/04/2021 Người liên 
quan

8 Đối với ông: Trần Thanh Hà - Truông Ban Kiểm soát chuyên trách (Nhiệm kỳ 2018-2023)

8.1 Trần Khắc Lượng Cha đé 23/04/2018 26/04/2023 Người liên 
quan

8.2 Nguvễn Thị Tươm Mẹ đẽ 23/04/2018 26/04/2023 ” Dã chếỉ nám 
2020

8.3 Nguyễn Vũ Trường Cha vợ 23/04/2018 26/04/2023 Người liên 
quan

8.4 Nguyễn Băng Tâm Mẹ vợ 23/04/2018 26/04/2023 Người liên 
quan

8.5 Nguyễn Thị Trà Vạ 23/04/2018 26/04/2023 Người !iên 
quan

8.6 Trằn Ngọc Thào Nhi Con dẻ 23/04/2018 26/04/2023
'

Càn nhó
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STT Tên lỗ chức/ Cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ trụ sờ chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thòi điếm 
bắt dầu là 
nguôi có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hê 
liên quan 
vói công tySố CMND/ 

CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

8.7 Trằn Khánh Huyền Con dè 23/04/2018 26/04/2023 - Còn nhó

8.8 Trần Phúc Khang Con đè 23/04/2018 26/04/2023 ■ Còn nhó

8.9 Trần Thị Kim Én Em ruộl 23/04/2018 26/04/2023 Người Hèn 
quan

8.10 Phạm Tú Quốc Duy Em rể 23/04/2018 26/04/2023 Người Hên 
quan

9 Dối vói bà: Hoàng Thị Thu Trang - Kiểm soát viên (Nhiệm kỳ 2018-2023)

9.1 lloàng Thế Hoan Cha dẻ 23/04/2018 26/04/2023
'

Người liên 
quan

9.2 Phạm Thị Sinh Mẹ dé 23/04/2018 26/04/2023
'

Người Hèn 
quan

9.3 Trằn Kỳ Son Cha chồng 23/04/2018 26/04/2023
'

Người Hin 
quan

9.4 Nguyễn Thi Sir Mẹ chồng 23/04/2018 26/04/2023 Người Hên 
quan

9.5 Trần Kỳ Hài Chồng 23/04/2018 26/04/2023 “ Người Hên 
quan

9.6 Trần Kỳ Bách Con trai 23/04/2018 26/04/2023
'

Người Hên 
quan
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SIT Ten tổ chức/ Cá nhân

Tài khoăn 
giao dịch 

chứng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

Địa chì trụ sỏ' chính/ Địa chì liên 
hệ

Thòi diem 
bắt dầu là 
người có 
liên quan

Thời đicm 
không còn 
là ngưòi có 
liên quan

Lý do
Mối quan hê 

liên quan
với công tySố CMND/ 

CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

9.7 Trần Kỳ Hải Phương Con gái 23/04/2018 26/04/2023 ■ Người Hên 
quan

9.8 Hoàng Thị Mền Em ruột 23/04/2018 26/04/2023 “ Người liên 
quan

9.9 Hoàng Thị Kim Sen Em ruột 23/04/2018 26/04/2023 Người liên 
quan

9.10 Hoàng Hái Đoan Em ruột 23/04/2018 26/04/2023 “ Người liên 
quan

9.11 Trần Kỳ Nhạc Em chồng 23/04/2018 26/04/2023 " Người liên 
quan

9.12 Nguyễn Thanh Tùng Em rễ 23/04/2018 26/04/2023
'

Người Hèn 
quan

9.13 Nguyễn Tuấn Anh Em rề 23/04/2018 26/04/2023 “ Người liên 
quan

9.14 Vù Thị Lợi Em dâu 23/04/2018 26/04/2023 • Người liên 
quan

10 Đối vói bà: Hoàng Thị Thu Trang - Trường Ban Kiềm soát chuycn trách (Nhiệm kỳ 2023-2028)

10.1 Hoàng Thế Hoan Cha dẻ 26/04/2023
'

Người Hin 
quan

10.2 Phạm Thị Sinh Mẹ đè 26/04/2023 “ Người Hên
quan

10.3 Trần Kỳ Sơn Cha chồng 26/04/2023 Người Hèn 
quan



STT Tên tổ chức/ Cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thòi diễm 
bắt dầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hê 

liên quan 
vói công tySố CMND/ 

CCCD/ 
DKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

10.4 Nguyễn Thị Sự Mẹ chồng 26/04/2023
■

Người liên 
quan

10.5 Trần Kỳ Hải Chồng 26/04/2023 Ngicời Hên 
quan

10.6 Trần Kỳ Bách Con trai 26/04/2023 Người liên 
quan

10.7 Trần Kỳ Hài Phương Con gái 26/04/2023 • Người liên 
quan

10.8 Hoàng Thị Mền Em ruột 26/04/2023 “ Người liên 
quan

10.9 Hoàng Thị Kim Sen Em ruột 26/04/2023 “ Người liên 
quan

10.10 Hoàng Hải Đoan Em ruột 26/04/2023 " Người liên 
quan

10.11 Trằn Kỳ Nhạc Em chòng 26/04/2023 Người liên 
quan

10.12 Nguyễn Thanh Tùng Em rễ 26/04/2023 “ Người Hên 
quan

10.13 Nguyễn Tuấn Anh Em rễ 26/04/2023 Người liên 
quan

10.14 Vũ Thị Lợi Em dâu 26/04/2023

_____ _ _

“ Người liên 
quan
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STT Tên tỗ chức/ Cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(ncu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chí trụ sớ chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thời điểm 
bắt dầu là 
người có 
liên quan

Thời diêm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hê 

liên quan 
vói công tySố CMND/ 

CCCD/ 
DKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
DKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

11 Đối vói bà: Vũ Thị Kiều Ván - Kiểm soát viên (Nhiệm kỳ 2018-2023 và 2023-2028)

11.1 Vũ Đình Thi Cha 23/04/2018 Người liên 
quan

11.2 Kiều Thị Hạnh Mọ 23/04/2018 \:gười liên 
quan

11.3 Lê Viết Hoài Nam Chồng 23/04/2018 Người Hên 
quan

11.4 Lê Vũ Uyên Phương Con 23/04/2018 Cỏn nhỏ

11.5 Lẽ Viết Quang Minh Con 23/04/2018 Càn nhó

11.6 Vũ Văn Thúy Anh ruột 23/04/2018 Người liên 
quan

11.7 Vũ Tuấn Anh Anh ruột 23/04/2018 Người liên 
quan

11.8 Nguyễn Thị Thu Hằng Chị dâu 23/04/2018 Người liên 
quan

11.9 Nguyễn Thị Thu Hòa Chị dâu 23/04/2018 Người liên 
quan



STT Tên tỗ chức/ Cá nhân

Tài khoăn 
giao dịch 

chúng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chi liên 
hệ

Thời diễm 
bắt dầu là 
người có 
liên quan

Thòi điềm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hé 

liên quan 
với công tySố CMND/ 

CCCD/ 
BKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

12 Đối vói ông: Lc Đức Ngọc - Kiểm soát viên (Nhiệm kỳ 2023- 2028)

12.1 Lê Đức Trí Cha đè 26/04/2023 Người liên
quan

12.1 Nguyễn Thị Thanh Mẹ đc 26/04/2023 Người Hên 
quan

12.1 Nguyễn Đình Thoại Cha vọ 26/04/2023 Người liên 
quan

12.1 Nguyễn Thị Bốn Mẹ vợ 26/04/2023 Ngtrời liên 
quan

12.1 Nguyễn Thị Mộng 
Thường

Vợ 26/04/2023 Người liên 
quan

12.1 Lê Đức Anh Huy Con đẻ 26/04/2023 Còn nhò

12.1 Lê Thị Phương Mai Con đé 26/04/2023 Còn nhớ

12.1 Lê Đức Châu Em ruột 26/04/2023 Người liên 
quan

12.1 Lê Đức Bừu Em ruột 26/04/2023 Người liên 
quan
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STT Tên tô chức/ Cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

Địa chí trụ sờ chính/ Địa chi liên 
hệ

Thời điềm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời diem 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hê 

liên quan 
vói công tySố CMND/ 

CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

12.1 Lẽ Thị Ánh Tuyết Em ruột 26/04/2023 Người liên 
quan

12.1 Ngô Thị Phương Uyên Em dâu 26/04/2023 Người liên 
quan

12.1 Đinh Thị Ngọc Ánh Em dâu 26/04/2023 Người Hên 
quan

12.1 Võ Hồng Vinh Em rể 26/04/2023 Người liên 
quan

13 Đối với bà: Trịnh Chu Khánh Nhiên - Kế Toán trưởng

13.1 Hà Văn Chương Chồng 15/08/2022 Người liên 
quan

13.2 Trịnh Vãn Sự Cha đẽ 15/08/2022 Người liên 
quan

13.3 Chu Thị Nhung Mẹ để 15/08/2022 Người hên 
quan

13.4 Hà Văn Đường Cha chồng 15/08/2022 ■ Đã chết

13.5 Phan Thị Chấn Mẹ Chồng 15/08/2022 - Dã chét



s i r Tên tổ chức/ Cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, no'i cấp NSH

Địa chỉ trụ sờ chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hê 

liên quan 
với công tySố C1MND/ 

CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

13.6 Hà Tấn Phong Con dẻ 15/08/2022 Người liên 
quan

13.7 Hà Tắn Phúc Con đẻ 15/08/2022 “ Còn nhó

13.8 Trịnh Chu Diễm Tuyền Em ruột 15/08/2022 Người liên 
quan

13.9 Lê Đình Dương Em rề 15/08/2022 Người liên 
quan

13.10 Trịnh Chu Thế Vang Em ruột 15/08/2022 Người liên 
quan

13.11 Nguyễn Thị Minh 
Thúy

Em dâu 15/08/2022 Người liên 
quan

13.12 Hà Thị Ngân Hoa Chị chồng 15/08/2022 Người liên 
quan

13.13 Hà Thị Vân Chị chồng 15/08/2022 Người liên 
quan

13.14 Hà Thị Thảo Chị chồng 15/08/2022 Người liên 
quan



STT Tên tổ chức/ Cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chì trụ sò chính/ Địa chì liên 
hệ

Thòi diêm 
bắt dầu là 
ngưòi có 
liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hê 

liên quan 
vơi công tySố CMND/ 

CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

13.15 Hà Thị Cúc Chị chồng 15/08/2022 Người liên 
quan

13.16 Hà Thj Kim Oanh Chị chồng 15/08/2022 Người liên 
quan

14 Dối với ông: Vô Đình Thanh Tuấn - Phó Giám đốc

14.1 Võ Văn Thính Cha đè 01/02/2015 Người liên 
quan

14.2 Đinh Thị Xuân Dung Mẹđé 01/02/2015 Người liên 
quan

14.3 Huỳnh Thế Hoàng Cha vợ
'

Dã chét

14.4 Trằn Thị Chi Tùng Mẹ vợ 01/02/2015 “ Người liên 
quan

14.5 Huỳnh Thị Kim Kha Vợ 01/02/2015 Người liên 
quan

14.6 Vô Đình Nhật Minh Con đé 01/02/2015 ” Còn nhó

14.7 Võ Huỳnh Minh Hà Con dè 01/02/2015 Còn nhỏ



STT Tên tồ chức/ Cá nhân

Tài khoăn 
giao dịch 

chứng 
khoán 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

Địa chì trụ sở chính/ Dịa chì liên 
hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là ngưòi có 
liên quan

Lý do
\lấi (Ịiian he 

liên quan 
với công ty

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có) Số CMND/ 

CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
DKKD

14.8 Võ Đình Thanh Thuý Em ruột 01/02/2015 \'guời liên 
quan

14,9 Võ Xuân Triêm Em rễ 01/02/2015 Người Hèn 
quan

14.10 Võ Đình Thanh Hải Em ruột 01/02/2015 Người liên 
quan

14.11 Nguyễn Thị Loan Em dâu 01/02/2015 Người Hèn 
quan

15 Dối vói ông: Nguyễn Thanh Vương - Ngưìri phụ trách Quăn trị công ty kiêm Thu- ký Công ty

15.1 Nguyễn Văn Hương Cha đè 12/10/2017 Người liên 
quan

15.2 Lê Thị Giác Mẹ đẻ 12/10/2017 Người Hèn 
quan

15.3 Nguyễn Mầu Cha vợ 12/10/2017 Dã chét

15.4 Hoàng Thị Sinh Mẹ vợ 12/10/2017 Người liên 
quan

15.5 Nguyễn Thị Minh 
Trang

Vợ 12/10/2017 Người liên 
quan

15.6 Nguyễn Nguyên My Con đẻ 12/10/2017 Còn nhó



STT Tên tổ chức/ Cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chi trụ sờ chính/ Địa chi liên
hệ

Thời điếm 
bắt dầu là 
ngưìri có 
liên quan

Thòi diểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hê 

liên quan 
vói công tySố CMND/ 

CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
DKKD

Nơi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

15.7 Nguyễn Hà My Con đẽ 12/10/2017 Còn nhó

15.8 Nguyễn Hoàng Minh Con dẽ 12/10/2017 Còn nhó

15.9 Nguyễn Thanh Vũ Em ruột 12/10/2017 Người Hên 
quan

15.10 Trần Thị Hiền Em dâu 12/10/2017 Người Hèn 
quan

15.11 Nguyễn Thanh Trụ Em ruột 12/10/2017 Người liên 
quan

15.12 Nguyễn Thị Lệ Hiền Em dâu 12/10/2017 Người liên 
quan

15.13 Nguyễn Thanh Huy Em ruột 12/10/2017 Người ỉiin 
quan

15.14 Bùi Thị Thùy Trang Em dâu 12/10/2017 Người liên 
quan

15.15 Nguvễn Thị Thu Hiền Em ruột 12/10/20 -.7 Người liên 
quan

15.16 Nguyễn Thanh Hiệp Em ruột 12/10/2017 Người Hèn 
quan
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STT Tên tổ chửc/cá 
nhân

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH Đại chỉ trụ
sở

chính/Địa 
chỉ liên hê

Thòi 
điểm 
giao 

dịch với 
công ty

SỐ Nghị quyết/Quyết 
định của

ĐHĐCĐ/HĐQT... thông 
qua (nếu cỏ, ghi rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch

Ghi
chúSố

ĐKKD
Ngày cấp 

ĐKKD
Nơi cấp 
ĐKKD

1
Tổng Công ty  Điện 
lực m iền Trung

Cổ đông 
lớn

Đến
ngày
3 1 /1 2 /
2023

Theo Nghị quyết số 18- 
NQ/PC3HP.CO-ĐHCĐ ngày 
2 6 /4 /2 0 2 3  của ĐHĐCĐ 
thư ờ ng  niên 2023; Hợp 
đồng m ua bán điện số 
0 5 /2011 /Đ rây  H'Linh 
2/EVNCPC-CF TĐ ĐL3 ngày 
3 1 /0 5 /2 0 1 1  và Quyết đĩnh 
1028/QĐ-BCT, ngày 
2 7 /0 4 /2 0 2 3  của Bộ Công 
thương  về việc ban hành 
biểu giá chi phí tránh  được 
năm  2023

Doanh thu  bán  điện: 
1 0 5 .4 2 4 .3 3 0 .8 9 1  đ

2
Tổng Công ty  Điện 
lực miền Trung

Cổ đông 
lớn

Đến
ngày
3 1 /1 2 /
2023

- Nghị quyết số 21 - 
NQ/PC3HP.CO-HDQT, ngày 
2 6 /0 4 /2 0 2 3 ;
- Nghị quyết sổ 33 - 
NQ/PC3HP.CO-HDQT, ngày 
0 7 /0 8 /2 0 2 3 ;
- Nghị quyết số 41 - 
NQ/PC3HP.CO-HDQT, ngày 
0 5 /1 2 /2 0 2 3 ;

Cổ tức công bố: 
16 .184 .000^000  đ

3
Công đoàn CTCP 
Thủy điện - Điện 
lực 3

Tổ chức 
CT-XH liên 
quan

Đến
ngày
3 1 /1 2 /
2023

Cổ tứ c  công bố: 
5 .9 2 4 .8 0 0  đ

____
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X q0 4 S 6 £ ^

/  phụ lục 3
w/ CO PHÁM kem Btío cảo tinh llml' quàn trị Công ty, số  13 -  BC/PC3HP.CO-HĐQT, ngàv 25/01/2024)

lỉC^M ^h  sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT

-------------------------W\ v  V

Họ và tên
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

cỗ)

Chức vu tai 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chi liên hệ
Số cồ pliiéu 
sỏ' hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sờ 
hừu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Nơi cấp CMND 
/ĐKKD

1 Tổng Công ty Điện lực 
Miền Trung

Cố đông lớn/ 
Cố đông NN

2.890.000 30,42 Tỏ chức liên 
quan nắm giữ 
30.42% VĐI,

2 Nguyễn Văn Đức Chù tịch 
HĐQT 

chuyên trách

5.000 0,05 Người nội bộ

3 Lưu Văn Thuấn Chù tịch 
HĐQT 

chuyên trách

Người nội bộ

4 Phan Thanh Sơn TV HĐQT/ 
Giám đốc

5.000 0,05 Người nội bộ

5 Lê Kim Hùng TV HĐQT 10.000 0,11 Người nội bộ

6 Nguyễn Minh Tiến TV HĐQT 53.600 0,56 Người nội bộ

7 Nguyễn Xuân Dũng TV HĐQT 251.590 2,65 Người nội bộ

8 Nguyễn Thành TV HĐQT 10.000 0,11 Người nội bộ

9 Trần Thanh Hà Trường Ban 
KS chuyên 

trách

Người nội bộ

10 Hoàng Thị Thu Trang Kiềm soát 
viên

10.000 0,11 Người nội bộ
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STT Họ và tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vu tai 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

Địa chỉ liên hệ
Số cỗ phiếu 
sò' hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
hữu co 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Nơi cấp CMND 
/ĐKKD

11 Hoàng Thị Thu Trang Trường Ban 
KS chuyên 

trách

10.000 0,11 Người nội bộ

10 Vũ Thị Kiều Vân Kiềm soát 
viên ■ '

Người nội bộ

12 Lê Đức Ngọc Kiểm soát 
viên

“ ” Người nội bộ

13 Võ Đình Thanh Tuấn Phó Giám đốc 4.550 0,05 Người nội bộ

14 Trịnh Chu Khánh Nhiên Kế toán 
trường

Người nội bộ

15 Nguyễn Thanh Vưong Người phụ 
trách QTCT 
kiêm Thư ký

Người nội bộ

16 Công đoàn CTCP Thủy 
điện - Điện lực 3

1.058 0,01 TÓ chức chinh 
trị - xã hội 
liên quan

1 Đối vói ông: Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch HĐQT chuyên trách (Nhiệm kỳ 2018-2023)

1.1 Tồng Công ty Điện lực 
Miền Trung

Tổ chức liên 
quan

1.900.000 20,00 Đại diện 
65,74% vốn 
CSH

1.2 Nguyễn Tỵ Cha Đã chết năm 
2018

1.3 Nguyễn Thị Cháu Mẹ Dã chét năm 
2015
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STT Họ và tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vu tai 
công ty (nếu 

có)

SỐ Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chi’ liên hệ
Số cố phiếu 
sỏ' hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cỗ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CVIND 
/ĐKKD

1.4 Nguyễn Văn Phú Cha vợ - - Đã chết

1.5 Vũ Minh Tuyết Me vợ - - Người liên 
quan

1.6 Nguyễn Thị Tú Oanh Vợ - - Người liên 
quan

1.7 Nguyễn Trí Độ Con ■ - Người liên 
quan

1.8 Nguyễn Đức Minh Con - - Người liên 
quan

1.9 Nguyễn Thị Xuân Nhơn Chị ruột - - Người liên 
quan

1.10 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Chị ruột - - Người liên 
quan

1.11 Nguyễn Phúc Anh ruột - - Người liên 
quan

1.12 Nguyễn Thị Hậu Em ruột - - Người liên 
quan

1.13 Nguyễn Văn Sanh Em ruột - - Người liên 
quan

1.14 Nguyễn Văn Hái Em ruột - - Người Uẽn 
quan

1.15 Đặng Văn Lũy Anh rể - - Người liên 
quan

1.16 Huỳnh Quang Trí Anh rể - - Người liên 
quan

1.17 Nguyễn Thị Tương Chị dâu “ ■ Người liên 
quan
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STT Họ và tên

Tài khoán 
giao dịch 

chúng 
khoán (nếu

có)

Chức vu tai 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chi' liên hệ
SỐ cô phiếu 
sỏ' hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sỗ’ 
hữu cỗ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chúSố CMND/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

1.18 Nguyễn Thị Chính Em dâu - - Người liên 
quan

1.19 Nguyễn Thị Hồng Quyên Em dâu - - Người liên 
quan

2 Đối vói ông: Lưu Văn Thuấn - Chủ tịch HĐQT chuyên trách (Nhiệm kỳ 2023-2028)

2.1 Tông Công ty Điện lực 
Miền Trung

Tổ chức liên 
quan

1.900.000 20,00 Đại diện 
65.74% vốn 
CSH

2.2 Lưu Văn Dự Cha đè - - Người liên 
quan

2.3 Hà Thị xếp Mẹ đẻ - - Dã chết năm 
199ỉ

2.4 Trần Văn Hòa Cha vợ - - Đã chết năm 
1994

2.5 Nguyễn Thị Nhàng Mẹ vợ - - Người liên 
quan

2.6 Trần Thị Hiền Vợ “ “ Người liên 
quan

2.7 Lưu Văn Vũ Con đé ” “ Người liên 
quan

2.8 Lưu Mai Lan Con đé ■ - Người liên 
quan

2.9 Lưu Văn Đăng Anh ruột “ " Đã chết năm 
2005
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STT Họ và tên

Tài khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán (nếu

có)

Chức vu tai 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chi liên hệ
Số cố phiếu 
sỏ' hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
hữu co 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cắp C.VIND 
/DKKD

2.10 Lưu Thị Khôi Chị ruột - - Đã chén năm 
2005

2.11 Lưu Thị Hiên Em ruột - - Người liên 
quan

2.12 Lưu Văn Thọ Em ruột “ ■ Người liên 
quan

2.13 Lưu Văn Đoàn Em ruột " ■ Dã chél năm 
2017

2.14 Hà Thị Vấn Chị dâu “ - Người liên 
quan

2.15 Hoàng Gia Đón Em rế - - Người liên 
quan

2.16 Nguyễn Thị Thủy Em dâu ” • Người liên
quan

2.17 Hoàng Thị Ngơi Em dâu “ “ Người liên 
quan

3 Đối với ông: Lê Kim H ùng-Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023)

3.1 Lê Nhan Cha - - Đà chết

3.2 Nguyễn Thị Phố Mẹ - - Đã chết

3.3 Nguyễn Khoa Thố Cha vợ - - Dã chél

3.4 Phan Thị Tùng Mẹ vợ ■ - Đã chél
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STT Họ và tên

Tài khoán 
giao dịch 

chúng 
khoán (nếu 

có)

Chức vu tai 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chi' liên hệ
Sô cô phiêu 
sõ' hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sỏ’ 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Nơi cấp C.MND 
/ĐKKD

3.5 Nguyễn Thị Thiện Vợ “ Người liên 
quan

3.6 Lê Hoài Thanh Duyên Con - - Người liên 
quan

3.7 Trưong Nguyễn Khánh Tú Con rể - - Người liên
quan

3.8 Lê Minh Hưng Con - - Người liên 
quan

4 Đối vói ông: Nguyễn Minh Tiến -  Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023 và 2023-2028)

4.1 Nguyên Thuyết Bố đẻ “ ■ Đã chết

4.2 Trần Thị Chất Mẹ đẻ “ “ Đã chết năm 
2021

4.3 Phạm Quốc Minh Bố vợ - - Dã chết

4.4 Cao Thị Hoàn Mẹ vợ - - Dã chết

4.5 Phạm Thị Bích Nhung Vợ 44.090 0,46 Người liên 
quan

4.6 Nguyễn Nghĩa Con đé

' '

Người liên 
quan

4.7 Nguyễn Thanh Nhật Thu Con dâu

'

“ Người liên
quan

4.8 Nguyễn Vĩnh Hà Con đè " - Người liên 
quan
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STT Họ và tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vu tai 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chi liên hệ
Số cổ phiếu 
sỏ' hữu cuối 

kỳ

Tý lệ sở 
hữu cô 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

DKKD
Ngày cắp 
CMND 
/ĐKKD

Nơi cấp C.MND 
/ĐKKD

4.9 Nguyễn Thị Lẽ Em ruột “ - Người liên 
quan

4.10 Nguyễn Doãn Lam Em rế ■ - Người liên 
quan

4.11 Nguyễn Tiến Dũng Em ruột - - Người liên 
quan

4.12 Phạm Thị Thanh Em Em dâu ■ - Người liên 
quan

4.13 Nguyễn Minh Quang Em ruột - - Người liên 
quan

4.14 Đàm Thị Ngọc Thảo Em dâu - - Người liên 
quan

4.15 Nguyễn Minh Hùng Em ruột - - Người liên 
quan

4.16 Nguyễn Thị Vĩnh Em dâu “ ■ Người liên 
quan

4.17 Nguyễn Thị Lan Phương Em ruột - “ Người liên 
quan

4.18 Nguyễn Thanh Hùng Em rế " ■ Người liên 
quan

5 Đối vói ông: Nguyễn Xuân Dũng- Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023 và 2023-2028)

5.1 Nguyễn Xuán Ngọc Bố đé - - Dã chết năm 
2014

5.2 Nguyễn Thị Tuyết Mẹ đé “ • Người liên 
quan
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STT Họ và tên

Tài khoăn 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu

có)

Chức vu tai 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chi liên hệ
Số cổ phiếu 
sò' hữu cuôi 

kỳ

Tỷ lệ sỗ' 
hữu cố 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chúSố CMND/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

5.3 Văn Giai Bố vợ - - Đã chết năm 
2011

5.4 Phạm Thị Bạch Mai Mẹ vợ - - Người liên 
quan

5.5 Văn Hài Yến Vợ - - Người liên 
quan

5.6 Nguyễn Sơn Tùng Con đẽ - - Người liên 
quan

5.7 Nguyền Ngọc Hà Thủy Con đé - - Người liên 
quan

5.8 Nguyễn Hoài Minh Con đé - - Người liên 
quan

5.9 Nguyễn Thị Nguyệt Em ruột - - Người liên 
quan

5.10 Nguyễn Văn Tiến Em rế - - Người liên 
quan

5.11 Nguyễn Xuân Đức Em ruột - - Người liên 
quan

5.12 Nguyễn Thị Thanh Em dâu - - Người liên 
quan

5.13 Nguyễn Thị Hoa Em ruột - - Người liên 
quan

5.14 Trần Sĩ Thống Em rế - - Người liên 
quan

5.15 Nguyễn Thị Kim Xuyến Em ruột - - Người liên 
quan
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STT Họ và tên

Tài khoăn 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vu tai 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chi' liên hệ
Số cô phiêu 
sỏ' hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
hữu co 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp C.MND 
/ĐKKD

5.16 Nguyễn Văn Hồng Em rể ~ " Người liên 
quan

5.17 Nguyễn Thị Luyến Em ruột - “ Người liên 
quan

5.18 Lưu Đức Sơn Em rế - - Người liên 
quan

6 Đối vói ông: Nguyễn Thành - Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2023-2028)

6.1 Nguyễn Trình Cha đẻ - - Dã chết

6.2 Nguyễn Thị Mùi Mẹ đè - - Dã chết

6.3 Nguyễn Lộc Cha vợ - - Đã chết

6.4 Đặng Thị Háo Mẹ vợ - - Dã chết

6.5 Nguyễn Thị Phương Thảo Vợ ■ - Người liên 
quan

6.6 Nguyễn Văn Đăng Nguyên Con đè ” - Người liên 
quan

6.7 Nguyễn Triết Con đé - - Người liên 
quan

6.8 Nguyễn Triến Anh ruột ■ “ Người liên 
quan

6.9 Nguyễn Thị Lang Chị ruột " “ Người liên 
quan

6.10 Nguyễn Thị Cúc Chị ruột “ - Người liên 
quan
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STT Họ và tên

Tài khoán 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu

có)

Chức vu tai 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

Địa chi' liên hệ
Số cổ phiếu 
sỏ’ hữu cuôi

kỳ

Tỷ lệ sỏ- 
hữu co 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chúSố CMND/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
C.VIND 
/ĐKKD

Nơi cấp CMND 
/ĐKKD

6.11 Nguyễn Thị Thúy Chị ruột • - Người liên 
quan

6.12 Nguyễn Phát Em ruột - - Người liên 
quan

6.13 Nguyễn Thị Tuyết Em ruột - - Người liên 
quan

7 Đối vói ông: Phan Thanh Son - Thành ũên HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023 và 2023-2028)/Giám đốc công ty

7.1 Tống Công ty Điện lực 
Miền Trung

Tô chức liên 
quan

990.000 10,42 Đại diện 
34,26% vốn 
CSH

7.2 Phan Thấp Cha đé ■ “ Đã chết năm 
2014

7.3 Bùi Thị Tinh Mẹ đề - - Đã chết năm 
2005

7.4 Hồ Tiếu Cha vợ - - Đã chết năm 
2018

7.5 Nguyễn Thị Mộng Mẹ vợ - - Đã chét năm 
1995

7.6 Hồ Thị Diệu Lan Vợ “ - Người liên 
quan

7.7 Phan Minh Giang Con đé - - Người liên 
quan

7.8 Phan Mạnh Hà Con đé - - Người liên 
quan
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STT Họ và tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vu tai 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chi' liên hệ
Số cỗ phiếu 

s ỡ  hữu cuối 
kỳ

Tỷ lệ s ỏ ’ 

hữu co 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cắp 
C.MND 
/ĐKKD

Noi Cấp C.V1ND 
/ĐKKD

7.9 Phan Thị Phú Xuân Chị ruột
■

“ Người liên 
quan

7.10 Phan Thị Kim Thoa Em ruột ” - Người liên 
quan

7.11 Phan Thị Kim Chung Em ruột “ ■ Người liên 
quan

7.12 Phan Thanh Hải Em ruột
■

“ Người liên 
quan

7.13 Phan Thị Kim Sáu Em ruột - “ Người liên 
quan

7.14 Phan Thanh Dũng Em ruột - - Người liên 
quan

7.15 Phan Thanh Tiến Em ruột “ " Người liên 
quan

8 Đối vói ông: Trần Thanh Hà -  Truỏng Ban Kiềm soát chuyên trách (Nhiệm kỳ 2018-2023)

8.1 Trần Khắc Lượng Cha đé
■ ■

Người liên 
quan

8.2 Nguyễn Thị Tươm Mẹ đé - - Dã chết năm 
2019

8.3 Nguyễn Vũ Trường Cha vợ ■ “ Người liên 
quan

8.4 Nguyễn Băng Tâm Mẹ vợ Người liên 
quan
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STT Họ và tên

Tài khoăn 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vu tai 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ liên hệ
Số cổ phiếu 
sỏ' hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
hữu cồ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKK.D

8.5 Nguyễn Thị Trà Vợ
' ■

Người liên 
quan

8.6 Trần Ngọc Thào Nhi Con đé - ■ Còn nhó

8.7 Trần Khánh Huyền Con đẻ “ ■ Cỏn nhó

8.8 Trần Phúc Khang Con đé “ " Càn nhò

8.9 Trần Thị Kim Én Em ruột
' '

Người liên 
quan

8.10 Phạm Tú Quốc Duy Em rề

* '

Người liên 
quan

9 Đối với bà: Hoàng Thị Thu Trang -  Kiểm soát viên (Nhiệm kỳ 2018-2023)/ Truông Ban Kiểm soát chuyên trách (Nhiệm kỳ 2023-2028)

9.1 Hoàng Thế Hoan Cha đé Người liên 
quan

9.2 Phạm Thị Sinh Mẹ đè

■ '

Người liên 
quan

9.3 Trần Kỳ Sơn Cha chồng 20.000 0,21 Người liên 
quan

9.4 Nguyễn Thị Sự Mẹ chồng 30.000 0,32 Người liên 
quan

9.5 Trần Kỳ Hái Chồng 20.000 0,21 Người liên 
quan
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STT Họ và tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vu tai 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ liên hệ
Số cố phiếu 
sò' hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
hữu co 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

9.6 Trần Kỳ Bách Con trai - - Người liên 
quan

9.7 Trần Kỳ Hãi Phương Con gái - - Người liên 
quan

9.8 Hoàng Thị Mền Em ruột - - Người liên 
quan

9.9 Hoàng Thị Kim Sen Em ruột - - Người liên 
quan

9.10 Hoàng Hài Đoan Em ruột - - Người liên 
quan

9.11 Trần Kỳ Nhạc Em chồng 20.000 0,21 Người liên 
quan

9.12 Nguyễn Thanh Tùng Em rễ - - Người liên 
quan

9.13 Nguyễn Tuấn Anh Em rễ - - Người liên 
quan

9.14 Vũ Thị Lợi Em dâu - - Người liên 
quan

10 Đối với bà: Vũ Thị Kiều vân -  Kiềm soát viên (Nhiệm kỳ 2018-2023)

10.1 Vũ Đình Thi Cha - - Người liên 
quan

10.2 Kiều Thị Hạnh Mẹ - - Người liên 
quan

10.3 Lê Viết Hoài Nam Chồng - - Người liên 
quan

10.4 Lê Vũ Uyên Phương Con - - cỏn nhò
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STT Họ và tên

Tài khoăn 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vu tai 
công ty (nếu 

có)

SỐ Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

Địa chỉ liên hệ
Số cỗ phiếu 
sỗ' hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
h&u cố 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp C.VIND 
/ĐKKD

10.5 Lê Viết Quang Minh Con - - Còn nhò

10.6 Vũ Văn Thúy Anh ruột - - Người liên 
quan

10.7 Vũ Tuấn Anh Anh ruột - - Người liên 
quan

10.8 Nguyễn Thị Thu Hằng Chị dâu - - Người liên 
quan

10.9 Nguyễn Thị Thu Hòa Chị dâu - - Người liên 
quan

11 Đối vói ông: Lê Đức Ngọc -  Kiểm soát viên (Nhiệm kỳ 2023-2028)

11.1 Lê Đức Trí Cha đè “ ■ Người liên 
quan

11.2 Nguyễn Thị Thanh Mẹ để ■ “
Người liên 
quan

11.3 Nguyễn Đình Thoại Cha vợ - - Người liên 
quan

11.4 Nguyễn Thị Bốn Mẹ vợ " - Còn nhó

11.5 Nguyễn Thị Mộng Thường Vợ ■ “ Còn nhó

11.6 Lê Đức Anh Huy Con đé - - Người liên 
quan

11.7 Lê Thị Phương Mai Con đé “ - Người liên 
quan

11.8 Lê Đức Châu Em ruột - ”
Người liên 
quan
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STT Họ và tên

Tài khoăn 
giao dịch 

chúng 
khoán (nếu 

có)

Chức vu tai 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

Địa chi liên hệ
Số cổ phiếu 
sỏ' hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sỡ 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Nơi cấp C iY IN D  

/ĐKKD

11.9 Lê Đức Bừu Em ruột “ “ Người liên 
quan

11.10 Lê Thị Ánh Tuyết Em ruột ■ - Người liên 
quan

11.11 Ngô Thị Phương Uyên Em dâu “ - Người liên 
quan

11.12 Đinh Thị Ngọc Ánh Em dâu “ “ Người liên 
quan

11.13 Võ Hồng Vinh Em rế “ " Người liên 
quan

12 Đối vói bà: Trịnh Chu Khánh Nhiên - Ke Toán truỡng

12.1 Hà Văn Chưong Chồng 67.550 0,71 Người liên 
quan

12.2 Trịnh Văn Sự Cha đẻ “ “ Người liên 
quan

12.3 Chu Thị Nhung Mẹ đế " “ Người liên 
quan

12.4 Hà Văn Đường Cha chồng - - Người liên 
quan

12.5 Phan Thị Chấn Mẹ Chồng “ - Người liên 
quan

12.6 Hà Tấn Phong Con đẻ - - Người liên 
quan

12.7 Hà Tấn Phúc Con đé “ - Còn nhà
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STT Họ và tên

Tài khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán(nếu

có)

Chức vu tai 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chi’ liên hệ
Số cổ phiếu 
sỏ' hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
hữu co 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cắp 
CMXD 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

12.8 Trịnh Chu Diễm Tuyền Em ruột ■ “ Người liên 
quan

12.9 Lê Đình Dương Em rể " - Người liên 
quan

12.10 Trịnh Chu Thế Vang Em ruột “ - Người liên 
quan

12.11 Nguyễn Thị Minh Thúy Em dâu " ” Người liên 
quan

12.12 Hà Thị Ngân Hoa Chị chồng ■ “ Người liên 
quan

12.13 Hà Thị Vân Chị chồng “ “ Người liên 
quan

12.14 Hà Thị Thảo Chị chồng “ “ Người liên 
quan

12.15 Hà Thị Cúc Chị chồng " “ Người liên 
quan

12.16 Hà Thị Kim Oanh Chị chồng - “ Người liên 
quan

13 Đối vói ông: Võ Đình Thanh Tuấn -  Phó Giám đốc

13.1 Võ Văn Thính Cha đẽ “ “ Người liên 
quan

13.2 Đinh Thị Xuân Dung Mẹ đè - " Người liên 
quan

13.3 Huỳnh Thế Hoàng Cha vợ Dã chết
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STT Họ và tên

Tài khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán (nếu

có)

Chức vu tai 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chí Hên hệ
Số cổ phiếu 
sỏ' hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
hữu co 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Nơi cấp CMND 
/ĐKKD

13.4 Trần Thị Chi Tùng Mẹ vợ “ ■ Người liên 
quan

13.5 Huỳnh Thị Kim Kha Vợ “ - Người liên 
quan

13.6 Võ Đinh Nhật Minh Con đé - - Còn nhó

13.7 Võ Huỳnh Minh Hà Con đé ■ - Còn nhó

13.8 Võ Đình Thanh Thuý Em ruột “ “ Người liên 
quan

13.9 Võ Xuân Triêm Em rễ 1.000 0,01 Người liên 
quan

13.10 Võ Đình Thanh Hải Em ruột ■ - Người liên 
quan

13.11 Nguyễn Thị Loan Em dâu “ - Người liên 
quan

14 Đối với ông: Nguyễn Thanh Virơng - Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký công ty

14.1 Nguyễn Văn Hương Cha đé - - Người liên 
quan

14.2 Lê Thị Giác Mẹ đé - - Người liên 
quan

14.3 Nguyễn Mầu Cha vợ - - Người liên 
quan
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STT Họ và tên

Tài khoán 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tai 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ liên hệ
Số cỗ phiếu 
sỏ' hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sớ 
hữu cố 
phiếu 

cuối kỳ
(%)

Ghi chú
SỐCMND/

ĐKKD
Ngày cắp 
CMND 
/DKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

14.4 Hoàng Thị Sinh Mẹ vợ - - Người liên 
quan

14.5 Nguyễn Thị Minh Trang Vợ - - Người liên 
quan

14.6 Nguyễn Nguyên My Con đé - - Người liên 
quan

14.7 Nguyễn Hà My Con đé - - Người liên 
quan

14.8 Nguyễn Hoàng Minh Con đé - - Người liên 
quan

14.9 Nguyễn Thanh Vũ Em ruột - - Người liên 
quan

14.10 Trần Thị Hiền Em dâu - - Người liên 
quan

14.11 Nguyễn Thanh Trụ Em ruột - - Người liên 
quan

14.12 Nguyễn Thị Lệ Hiền Em dâu - - Người liên 
quan

14.13 Nguyễn Thanh Huy Em ruột - - Người liên 
quan

14.14 Bùi Thị Thùy Trang Em dâu • “ Người liên 
quan

14.15 Nguyễn Thị Thu Hiền Em ruột - - Người liên 
quan

14.16 Nguyễn Thanh Hiệp Em ruột ■ - Người liên 
quan
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